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A. Lý thuyết 

I. Phân môn Lịch sử 

1. Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X 

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan: nguyên nhân, ý nghĩa. 

- Khởi nghĩa Phùng Hưng: nguyên nhân, ý nghĩa. 

2. Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt 

- Sức sống của nền văn hoá bản địa. 

- Tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa. 

3. Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X 

- Cuộc nổi dậy của Khúc Thừa Dụ và cải cách của Khúc Hạo. 

- Ngô Quyền và khúc tráng ca sông Bạch Đằng: Kế hoạch đánh giặc, trừ ngoại xâm, dậy 

sóng Bạch Đằng. 

II. Phân môn Địa lí 

1.  Biển và đại dương 

2.  Lớp đất trên Trái Đất 

3.  Sự sống trên Trái Đất 

4.  Rừng nhiệt đới  

5.  Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất 

B. CÂU HỎI MINH HỌA 

I. Phân môn Lịch sử 

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Phùng Hưng có ý nghĩa gì đối với 

lịch sử dân tộc? 

Câu 2: Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc trong hàng nghìn 

năm Bắc thuộc? Hãy ra chỉ ra những phong tục của người Việt trong thời kì Bắc thuộc 

vẫn được duy trì đến ngày nay. 

Câu 3: Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa 

như thế nào? 

Câu 4: Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán? 

Câu 5: Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã có công lao gì đối với lịch 

sử dân tộc? 

II. Phân môn Địa lí 

Câu 1: Phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều, dòng 

biển. Nêu tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà. 



Câu 2: Hãy kể tên các tầng đất. Đất bao gồm những thành phần nào? Trình bày các nhân 

tố hình thành đất. 

Câu 3: Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới. Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới nào 

chiếm ưu thế? Trình bày đặc điểm kiểu rừng đó.  

Câu 4: Nêu ví dụ về sự đa dạng của sinh vật trên lục địa và dưới đại dương. 

Câu 5: Trình bày đặc điểm của đới nóng và đới lạnh. 
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